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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

Kiên Đài, ngày    tháng 3 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã  

Kiên Đài năm 2026 
 

 

Căn cứ Kế hoạch Số 150/KH-UBND ngày 18/12/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

thủy sản tỉnh Tuyên Quang năm 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2026 của Uỷ ban nhân 

dân xã Kiên Đài về phòng,chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên 

địa bàn xã Kiên Đài năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2026. 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, bảo vệ tốt đàn gia 

súc, gia cầm, đàn chó, mèo trên địa bàn xã.  

Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn 

gia súc, gia cầm năm 2026, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH,YÊUCẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tiêm phòng nhằm tạo miễn dịch chủ động đối với các 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; chủ động 

phòng, chống dịch bệnh, hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi, góp phần 

phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn xã. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, chính 

quyền các cấp và các ngành liên quan trong việc thực hiện công tác phòng,chống 

dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y và các quy định pháp luật có 

liên quan. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện tiêm phòng bắt buộc đạt 100% số gia súc, gia cầm thuộc 

diện phải tiêm phòng tại thời điểm tổ chức tiêm; đảm bảo tiêm đúng đối 

tượng, đúng loại vắc xin, đúng quy trình kỹ thuật, an toàn cho người và vật nuôi. 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn 

nuôi chấp hành nghiêm các quy định vềp hòng, chống dịch bệnh; xác định 

trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc thực hiện tiêm phòng, góp phần 

bảo vệ lợi ích cộng đồng. 

Tổ chức tiêm phòng đúng thời gian, đảm bảo kỹ thuật,đáp ứng yêu cầu 



  

miễn dịch; thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả tiêm phòng kịp thời, chính xác, 

đúng thực tế tại các thôn. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đối tượng, bệnh phải tiêm phòng bắt buộc bằng vắc xin 

- Đàn trâu, bò tiêm phòng các bệnh: Lở mồm long móng, tụ huyết trùng 

và viêm da nổi cục. 

- Đàn lợn tiêm phòng các bệnh: Dịch tả lợn cổ điển, tụ huyết trùng, lở 

mồm long móng. 

- Đàn dê tiêm phòng bệnh lở mồm long móng. 

- Đàn gia cầm: Đàn gà tiêm phòng bệnh Niu cát xơn (gồm vắc xin Lasô 

ta và vắc xin Niu cát xơn.Vắc xin La sô ta dùng cho gà dưới 02 tháng tuổi; 

vắc xin Niu cát xơn dùng cho gà 02 tháng tuổi trở lên); bệnh cúm gia cầm; 

đàn vịt tiêm phòng bệnh dịch tả vịt, bệnh cúm gia cầm. 

- Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bệnh dại. 

2. Thời gian thực hiện,số lượng gia súc, gia cầm tiêm phòng 

a) Thời gian tổ chức tiêm phòng 

- Tổ chức tiêm phòng 02 vụ chính trong năm gồm: Vụ Xuân - 

Hè (tháng 3, 4/2026), vụ Thu - Đông (tháng 9, 10/2026). 

- Tổ chức “Tháng cao điểm” thực hiện tiêm phòng để tập trung chỉ 

đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện công tác tiêm phòng đạt hiệu quả 

cao nhất. 

+Vụ Xuân - Hè: Thời gian từ ngày15/3 đến ngày 15/4. 

+Vụ Thu - Đông: Thời gian từ ngày 15/9 đến ngày15/10. 

- Thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho số gia súc, gia cầm 

chưa được tiêm phòng trong đợt chính và số gia súc, gia cầm mới phát sinh 

thuộc đối tượng phải tiêm phòng. 

b) Số lượng gia súc, gia cầm dự kiến tiêm phòng/vụ năm 2026 

Số lượng gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng dự kiến là: Đàn trâu 

tiêm 468 con; đàn bò tiêm 72 con; đàn lợn tiêm 1.826 con; đàn dê tiêm 759 

con; đàn gia cầm tiêm 39.423 con; đàn chó, mèo tiêm 607con. 

Căn cứ số lượng gia súc, gia cầm thực tế tại thời điểm tiêm phòng, tổ 

chức tiêm phòng đạt trên 80% số gia súc, gia cầm trong đợt tiêm phòng 

chính; tiếp tục tiêm bổ sung để đạt 100% theo quy định bắt buộc. 

3. Phạm vi, cơ chế hỗ trợ và kỹ thuật tiêm phòng 

a) Phạm vi tiêm phòng: Các thôn trên địa bàn toàn xã. 

b) Cơ chế hỗ trợ các loại vắc xin tiêm phòng 

Hỗ trợ vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng tiêm phòng cho đàn trâu, bò, 

dê, lợn nái, lợn đực giống của các hộ chăn nuôi, trang trại của hộ gia đình, cá nhân. 



  

- Đối với các thôn đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh viêm da 

nổi cục trâu, bò; bệnh tụ huyết trùng trâu, bò, lợn; bệnh dịch tả lợn; bệnh niu cát xơn 

(bao gồm vắc xin Niu cát xơn và vắc xin La xô ta), bệnh dịch tả vịt. 

    + Các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày26/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phê 

duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt 

khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III, 

giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

   c. Kỹ thuật tiêm phòng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin và 

hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản. 

5. Lực lượng tham gia tiêm phòng 

Lực lượng tham gia tuyên truyền,vận động người dân thực hiện tiêm 

phòng:Trưởng các thôn, Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội xã. 

Lực lượng tham gia theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác tiêm 

phòng: Phòng Kinh tế, các cơ quan,đơn vị phụ trách thôn có sự phối hợp của 

Viên chức Trạm Khuyến nông và Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản khu vực 

II phụ trách xã. 

Lực lượng trực tiếp tiêm phòng: Mỗi thôn thành lập 1 tổ tiêm phòng gồm 

Nhân viên thúy xã (hoặc Uỷ ban nhân dân xã hợp đồng với người có chuyên môn và 

có chứng chỉ hành nghề thú y trên địa bàn tham gia vào công tác tiêm phòng),trưởng 

thôn, cán bộ xã phụ trách thôn, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Ngân sách xã: Bố trí từ nguồn ngân sách xã năm 2026 để triển khai, tổ chức, 

hỗ trợ công tác tiêm phòng và xử lý các tình huống phát sinh trong tiêm phòng. 

1. Người chăn nuôi 

Chủ vật nuôi có trách nhiệm trả tiền mua vắc xin (không được hỗ trợ từ 

ngân sách) và tiền công tiêm phòng cho người trực tiếp tiêm phòng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

Tham mưu tổ chức triển khai công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia 

súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2026 đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

Tiếp nhận, bảo quản và bàn giao vắc xin được hỗ trợ tiêm phòng năm 

2026 cho lực lượng trực tiếp tiêm phòng; tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã sử 

dụng nguồn ngân sách dự phòng để hỗ trợ công tác tiêm phòng, xử lý các tình 

huống phát sinh trong tiêm phòng và mua vật tư thú y khác phục vụ cho công tác 

tiêm phòng. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc lực lượng trực tiếp tiêm phòng tổ chức 

thực hiện tiêm phòng cho gia súc,gia cầm theo đúng kế hoạch, lịch tiêm phòng 

của xã và hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên ngành thú y. 



  

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vắc xin được hỗ trợ; đề xuất lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân xã các biện pháp xử lý những trường hợp không chấp hành tiêm 

phòng bắt buộc cho gia súc, gia cầmđể dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các thôn tổ chức thực hiện công tác tiêm 

phòng đạt chỉ tiêu giao. Kết thúc vụ tiêm phòng, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân xã xem xét, xác nhận kết quả tiêm phòng trên địa bàn gửi về Sở 

Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Chăn nuôi, Thúy và Thủy sản) để tổng 

hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

2. Trưởng các thôn trên địa bàn xã 

Phối hợp, tham gia cùng lực lượng trực tiếp tiêm phòng tổ chức thực hiện 

tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo đúng kế hoạch, lịch tiêm phòng của xã; 

Thông báo lịch tiêm phòng đến các hộ chăn nuôi để phối hợp thực hiện tiêm 

phòng đạt hiệu quả. 

Tổ chức họp dân để quán triệt triển khai Kế hoạch tiêmphòng cho đàn gia 

súc, gia cầm năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã; trách nhiệm của chủ vật nuôi 

trong việc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, các loại bệnh phải tiêm 

phòng bắt buộc, cơ chế hỗ trợ của tỉnh trong tiêm phòng và ký cam kết thực hiện 

tiêm phòng; công khai kết quả tiêm phòng tại thôn để Nhân dân kiểm tra, giám 

sát kết quả thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân xã về kết quả tiêm 

phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn thôn. 

Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

thôn tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể Nhân dân về Luật Thú y, các 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã về công tác tiêm phòng và phòng 

chống bệnh cho động vật nuôi; các chế tài xử phạt khi vi phạm về phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn. 

Thực hiện báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin (gồm vắc xin được hỗ 

trợ và vắc xin dân tự tiêm) về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Kinh tế) theo 

quy định. 

3. Chủ vật nuôi 

Chủ vật nuôi có trách nhiệm chấp hành tiêm đầy đủ các loại vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầmvà báo cáo kết quả tiêmphòng với Trưởng thôn. 

Nếu không chấp hành tiêm phòng và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt 

buộc cho vật nuôi theo quy định sẽ không được hưởng hỗ trợ từ ngân sách 

Nhà nước khi có dịch bệnh xảy ra và tùy theo mức độ vi phạmsẽ bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

4. Các cơ quan, đơn vị phụ trách thôn trên địa bàn xã 

Căn cứ địa bàn được phân công phụ trách,thực hiện kiểm tra, đôn đốc 

người chăn nuôi thực hiện Kế hoạch tiêm phòng theo đúng quy định. Báo cáo 

tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc tại cơ sở được giao phụ trách về 

Uỷ ban nhân dân xã (qua Phòng Kinh tế) để giải quyết kịp thời. 



  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

Phối hợp chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thôn tăng cường 

tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể hội viên, đoàn viên tham gia và thực 

hiện tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm để phòng chống dịch bệnh, bảo 

vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên phải gương mẫu thực hiện trước đồng thời vận động Nhân dân cùng thực hiện. 

6. Lực lượng trực tiếp tiêm phòng 

- Tiếp nhận và sử dụng vắc xin đảm bảo tiêm phòng triệt để, đúng đối 

tượng thuộc diện tiêm phòng; xử lý kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình 

tiêm phòng, bảo quản vắc xin tiêm phòng theo đúng quy định, cấp đầy đủ 

Giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh dại cho chủ vật nuôi sau khi tiêm phòng 

và ghi đầy đủ các thông tin chính xác theo giấy chứng nhận (nếu có). Hàng 

ngày báo cáo kết quả tiêm phòng về Ủy ban nhân dân xã (qua Trung tâm 

dịch vụ công) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường và Ủy ban nhân dân xã. 

- Kết thúc tiêm phòng kiểm tra, hoàn thiện biểu quyết toán các loại 

vắc xin được hỗ trợ nộp về Ủy ban nhân dân xã (qua Trung tâm dịch vụ 

công) để tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện trình lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân xã thẩm định. 

Lưuý: Biểu quyết toán phải sạch sẽ, chính xác, chữ ký của chủ hộ đầy đủ, 

trung thực, tuyệt đối các thành phần tham gia tiêm phòng không được ký thay hộ 

gia đình trong biểu ghi số liệu kết quả tiêm phòng (chỉ chủ hộ hoặc các thành 

viên trong gia đình có gia súc, chó, mèo được tiêm phòng ký vào biểu) 

Thực hiện thu hồi tất cả vỏ lọ vắc xin sau khi tiêm xong, sau đó tổ chức 

tiêu hủy tại địa bàn xã tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh, đối với vắc 

xin tiêm không hết trong ngày phải lập biên bản xác định số lượng vắc xin 

không thể tiêm hết sau đó đóng gói, niêm phong nộp về Ủy ban nhân dân xã 

(qua Trung tâm Dịch vụ công) để bảo quản, tổng hợp báo cáo Trạm Chăn nuôi, 

Thúy và Thủy sản khu vực II để có giải pháp xử lý. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Trưởng các thôn nghiêm túc 

triển khai, thực hiện kế hoạch này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- MTTQ, các tổ chức CT-XH xã; 

- Các cơ quan, đơn vị phụ trách thôn; 

- Chi cục Chăn nuôi,Thú y và Thủy sản; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Phó CV PHĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT,PKT. 

 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
         KT. CHỦ TỊCH 
         PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

      Hà Duy Hưng 
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